
STT Đơn vị thụ hưởng
Số hồ sơ phát sinh thanh 

toán trực tuyến

Tổng phí, lệ phí được 

thanh toán trực tuyến

1 Sở Du lịch                                       3                           1,632,500   

2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội                                     12                           5,850,000   

3 Sở Nội vụ                                       3                              146,000   

4 Sở Tư pháp                                       2                              400,000   

5 Sở Văn hóa và Thể thao                                       1                           1,500,000   

6 Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa                                   404                         30,160,000   

7 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cam Lâm                                1,078                         54,695,000   

8 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cam Ranh                                   213                         10,785,000   

9 UBND huyện Diên Khánh                                       6                              775,000   

10 UBND huyện Khánh Sơn                                     16                           2,075,000   

11 UBND phường Lộc Thọ                                       2                                20,000   

12 UBND phường Phước Long                                       5                                60,000   

13 UBND phường Phước Tân                                       3                                32,000   

14 UBND phường Phương Sài                                     14                              268,000   

15 UBND phường Vạn Thạnh                                     65                           1,468,000   

16 UBND phường Vĩnh Phước                                       3                                36,000   

17 UBND phường Xương Huân                                     29                              872,000   

18 UBND thành phố Cam Ranh                                       4                              400,000   

19 UBND thành phố Nha Trang                                       6                              575,000   

20 UBND thị trấn Tô Hạp                                       5                                61,000   

21 UBND xã Cam Hiệp Nam                                   226                           7,804,000   

22 UBND xã Diên Thọ                                     48                           2,535,000   

23 UBND xã Khánh Bình                                       8                                96,000   

24 UBND xã Khánh Hiệp                                     22                              293,000   

25 UBND xã Khánh Nam                                     17                              240,000   

26 UBND xã Ninh Xuân                                   106                           2,202,000   

27 UBND xã Sông Cầu                                       3                                36,000   

28 UBND xã Sơn Lâm                                     20                              314,500   

29 UBND xã Sơn Trung                                       6                              142,500   

30 UBND xã Vạn Khánh                                     17                              323,000   

31 UBND xã Vạn Phước                                     20                              320,000   

32 UBND xã Vạn Thọ                                       7                              224,000   

33 UBND xã Vĩnh Ngọc                                       9                              108,000   

34 UBND xã Vĩnh Phương                                     21                              384,000   

35 UBND xã Vĩnh Thạnh                                     21                              300,000   

Tổng cộng                                2,425                       127,132,500   

PHỤ LỤC 7

KẾT QUẢ HỒ SƠ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Báo cáo số :        /BC-SNV ngày      /7/2020 của Sở Nội vụ)
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Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020
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